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KINH TĂNG CHI BỘ 
Chương Năm Pháp 

Phẩm Bệnh 
(Gilanavagga) 

(I) (121) Người Bệnh 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tạo Ðại Lâm, giảng đường có nóc nhọn. Rồi 
Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hành lang người bệnh. 
Thế Tôn thấy một Tỷ-kheo ốm yếu bệnh hoạn, thấy vậy ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

– Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, 
thời người ấy được chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng 
ghê tởm đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, 
quán vô thường trong tất cả hành, và nội tâm khéo an trú trong tưởng về chết. 

– Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, 
thời người ấy được chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 

(II) (122) Niệm Xứ 

1. – Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, tu tập làm cho sung mãn 
năm pháp, một trong hai quả sau đây được chờ đợi cho vị ấy: Ngay trong hiện 
tại, được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng quả Bất hoàn. Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nội tâm niệm được khéo an trú với trí tuệ 
về sự sanh diệt của các pháp; sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng ghê tởm 
đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, quán vô 
thường đối với tất cả hành. 
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Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, tu tập năm pháp này, làm cho 
sung mãn năm pháp này, một trong hai quả sau đây được chờ đợi cho vị ấy: 
Ngay trong hiện tại, được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng quả Bất hoàn. 

(III) (123) Săn Sóc Bệnh 

1. – Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người bị bệnh tự săn sóc 
bệnh không được tốt đẹp. Thế nào là năm? 

2. Làm điều không thích đáng; không biết vừa phải trong khi chữa trị; không sử 
dụng thuốc; với người săn sóc bệnh muốn lợi ích (cho mình, cho người bệnh); 
không có như thật nói rõ bệnh hoạn: Khi tăng tiến là tăng tiến như vậy, khi giảm 
thiểu là giảm thiểu như vậy, khi đứng lại là đứng lại như vậy; đối với các khổ 
thọ thuộc về thân khởi lên, khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích thú, 
không thích ý, đoạt mạng, khó lòng nhẫn thọ. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ bị bệnh không săn sóc bệnh mình 
cho được tốt đẹp. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người bị bệnh là người săn 
sóc bệnh mình được tốt đẹp. Thế nào là năm? 

4. Làm điều thích đáng; biết vừa phải trong khi chữa trị; có sử dụng thuốc; với 
người săn sóc bệnh muốn lợi ích (cho mình); như thật nói rõ bệnh hoạn: Khi 
tăng tiến là tăng tiến như vậy, khi giảm thiểu là giảm thiểu như vậy, khi đứng lại 
là đứng lại như vậy; đối với các khổ thọ thuộc về thân khởi lên khốc liệt, cường 
liệt, mãnh liệt, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, có thể nhẫn chịu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người bị bệnh là người săn sóc 
bệnh mình được tốt đẹp. 

(IV) (124) Săn Sóc Bệnh (2) 

1. – Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người săn sóc bệnh không 
đủ khả năng để săn sóc người bệnh. Thế nào là năm? 

2. Không có năng lực pha thuốc; không biết cái gì thích đáng, cái gì không thích 
đáng; đưa cái gì không thích đáng, không đưa cái gì thích đáng, vì muốn lợi ích 
vật chất, săn sóc người bệnh, không phải vì lòng từ, cảm thấy ghê tởm khi phải 
dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, hay đờm; không có năng lực thỉnh thoảng với 
pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ người bệnh. 
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Thành tựu năm pháp này, một người săn sóc bệnh không đủ khả năng để săn sóc 
người bệnh. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người săn sóc bệnh có đủ khả 
năng để săn sóc người bệnh. Thế nào là năm? 

4. Có năng lực pha thuốc; biết cái gì thích đáng, cái gì không thích đáng; đưa 
cái gì thích đáng, không đưa cái gì không thích đáng, vì lòng từ săn sóc người 
bệnh, không vì lợi ích vật chất, không cảm thấy ghê tởm khi phải dọn phân, 
nước tiểu, đồ mửa ra, hay đờm; có năng lực thỉnh thoảng với pháp thoại trình 
bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ người bệnh. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người săn sóc bệnh có đủ khả 
năng để săn sóc người bệnh. 

(V) (125) Tuổi Thọ (1) 

1. – Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không gia tăng tuổi thọ. Thế nào là năm? 

2. Làm việc không thích đáng, không biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các 
đồ không tiêu hóa, du hành phi thời, và sống không Phạm hạnh. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không gia tăng tuổi thọ. 

3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, gia tăng tuổi thọ. Thế nào là năm? 

4. Làm việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ ăn tiêu 
hóa, du hành phải thời, và sống Phạm hạnh. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, gia tăng tuổi thọ. 

(VI) (126) Tuổi Thọ (2) 

(…Như kinh trên, chỉ khác hai pháp sau cùng du hành phi thời và sống không 
Phạm hạnh được thế vào với ác giới và bạn bè ác. Và hai thiện pháp du hành 
phải thời và sống Phạm hạnh được thế vào với có giới và bạn bè thiện…) 

(VII) (127) Sống Biệt Lập 

1. – Thành tựu năm pháp này, vị Tỷ-kheo không đủ điều kiện để sống biệt lập 
chúng Tăng. Thế nào là năm? 
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2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tự vừa đủ với y nhận được chỗ này 
chỗ kia; không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia; không 
tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia; không tự vừa đủ với dược 
phẩm trị bệnh nhận được chỗ này chỗ kia; và sống với nhiều tư duy về dục. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không đủ điều kiện để 
sống biệt lập chúng Tăng. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đủ điều kiện để 
sống biệt lập với chúng Tăng. Thế nào là năm? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ kia; 
tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ này; tự vừa đủ với sàng 
tọa nhận được chỗ này chỗ kia; tự vừa đủ với dược phẩm nhận được chỗ này 
chỗ kia; sống nhiều tư duy về viễn ly. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đủ điều kiện để sống biệt 
lập với chúng Tăng. 

(VIII) (128) Các Ðiều Khổ Cho Sa Môn 

1. – Có năm điều khổ này cho Sa-môn. Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo không tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ kia; 
không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia; không tự vừa 
đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ kia; không tự vừa đủ với dược phẩm trị 
bệnh nhận được chỗ này chỗ kia; sống không vui thích trong Phạm hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, có năm điều khổ này cho Sa-môn. 

3. Có năm an lạc này, này các Tỷ-kheo, cho Sa-môn. Thế nào là năm? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này chỗ kia; 
tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ này chỗ kia; tự vừa đủ với sàng tọa 
nhận được chỗ này chỗ kia; tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được chỗ 
này chỗ kia; sống vui thích trong Phạm hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, có năm an lạc này cho vị Sa-môn. 

(IX) (129) Ngũ Nghịch 

1. – Có năm nghịch tội này, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, 
không có thể chữa trị. Thế nào là năm? 
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2. Ðoạt mạng mẹ, đoạt mạng cha, đoạt mạng vị A-la-hán, với ác tâm làm Như 
Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng. 

Này các Tỷ-kheo, năm pháp ngũ nghịch này, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, 
không thể chữa trị. 

(X) (130) Thành Tựu 

1. – Này các Tỷ-kheo, có năm điều tổn thất này. Thế nào là năm? 

2. Tổn thất bà con, tổn thất tài sản, tổn thất tật bệnh, tổn thất giới, tổn thất tri 
kiến. Này các Tỷ-kheo, không do nhân tổn thất bà con, hay không do nhân tổn 
thất tài sản, hay không do nhân tổn thất bệnh hoạn mà các loài hữu tình sau khi 
thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các 
Tỷ-kheo, chính do nhân tổn thất giới, hay tổn thất tri kiến mà các loài hữu tình 
sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. Này các 
Tỷ-kheo, có năm tổn thất này. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm thành tựu này. Thế nào là năm? 

4. Thành tựu bà con, thành tựu tài sản, thành tựu vô bệnh, thành tựu giới, thành 
tựu tri kiến. Này các Tỷ-kheo, không do nhân thành tựu bà con, hay không do 
nhân thành tựu tài sản, hay không do nhân thành tựu vô bệnh, mà các loài hữu 
tình sau khi thân hoại mạng chung sanh được lên cõi lành, Thiên giới, cõi đời 
này. Này các Tỷ-kheo, do nhân thành tựu giới hay do nhân thành tựu tri kiến, 
mà các loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, 
Thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm thành tựu này. 

----- 

Thành kính tri ân công lao to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã dịch Việt từ nguyên bản tiếng Pali 5 bộ Kinh Nikaya - văn bản đáng tin cậy 

nhất lưu giữ những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

----- 

Tổng hợp - so sánh - chọn lọc từ nhiều nguồn uy tín: kinh sách, sách in, các trang mạng,… 
Xin được cảm ơn và tri ân tất cả những cá nhân đã cống hiến thời gian, công sức, của cải, 

tâm huyết để thu thập, đánh máy, ghi âm, lưu trữ, ấn tống và chia sẻ miễn phí 
những tư liệu quý giá này. 
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